
MẪU SỐ 1A 

Bộ, ngành hoặc UBND tỉnh, thành phố: 

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 

Cơ quan nhà nước: 

KẾT QUẢ CHUYỂN XẾP LƯƠNG CŨ SANG LƯƠNG MỚI​
ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO THUỘC DIỆN XẾP LƯƠNG MỚI THEO BẢNG 

LƯƠNG CHỨC VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005) 

STT Họ 
và 
tên 

Ngày sinh Trình 
độ 

chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

được 
đào tạo 

Chức 
danh 
lãnh 
đạo 
hiện 
đảm 

nhiệm 

Lương cũ Lương mới 

Nam Nữ Hệ số 
lương 

cũ 

% 
phụ 
cấp 
tái 
cử 

(nếu 
có) 

Hệ số 
chênh 
lệch 
bảo 
lưu 
(nếu 
có) 

Hệ số 
lương 
mới 

Bậc 
trong 
chức 
danh 
hiện 
đảm 

nhiệm 

Hệ số 
chênh 
lệch 
bảo 
lưu 
(nếu 
có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I Các chức danh lãnh đạo của Nhà 
nước từ Bộ trưởng và tương đương 
trở lên 

      

1            

2            

...            

II Cán bộ chuyên 
trách ở xã, 
phường, thị trấn 

        

1            

2            

...            

 
 ......, ngày....... tháng....... năm...​

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN​
(Ký tên, đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi nội dung mẫu số 1a: 

(1) Cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Do Chủ tịch UBND xã tổng hợp và lập báo 
cáo theo quy định. 

 



Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển về làm cán bộ chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn được chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo ngạch, bậc và phụ cấp chức 
vụ cũ (nếu có) thì ghi tổng số hệ số lương ngạch, bậc và phụ cấp chức vụ (nếu có) vào cột 7 
(lương cũ) và cột 10 (lương mới); đồng thời có bản giải trình từng trường hợp kèm theo bản 
tổng hợp này về hệ số, ngạch, bậc lương và phụ cấp chức vụ cũ (nếu có) và kết quả chuyển 
xếp sang lương mới theo hướng dẫn tại Thông tư này (ví dụ 9). 

2. Cột 7 ghi hệ số lương cũ đã được xếp theo bảng lương chức vụ dân cử quy định tại Nghị 
quyết số 35 NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 
số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ. 
3. Cột 10 ghi hệ số lương mới được chuyển xếp theo bảng lương chức vụ quy định tại Nghị 
quyết số 730/2004/NQ/UBTVQHK11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. 

4. Cột 11 ghi bậc lương mới được xếp đối với các chức danh lãnh đạo có 2 bậc lương chức vụ. 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC 

 


